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Khánh Hòa, ngày         tháng 6  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023

TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm

2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông báo số 2156/TB-STC ngày 15/5/2024 của Sở Tài chính tỉnh

Khánh Hòa về việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 cho Ban quản lý Khu

kinh tế Vân Phong;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023

của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Ban quản lý Khu kinh

tế Vân Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT);

- Sở Tài chính (VBĐT);

- Lưu: VT, VP, PTTV,03.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Vương Xuân Phương



Đơn vị: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Chương: 505

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-KKT ngày      /6 /2024

 của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong)

ĐV tính: Triệu đồng

ST

T
Nội dung

Tổng số liệu

báo cáo

quyết toán

Tổng số liệu

quyết toán
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Chênh

lệch

Số quyết toán

được duyệt

của BQL

Khu kinh tế

Vân Phong

Số quyết

toán được

duyệt của

BQL dự

án hạ tầng

Khu kinh

tế và KCN

1 2 3 4 5-4-3 6 7

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân 

sách phí lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 286,390 286,390 286,390

1 Lệ phí 84,240 84,240 84,240

- Lệ phí cấp giấy phép lao động 83,925 83,925 83,925

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 0,315 0,315 0,315

2 Phí 202,150 202,150 202,150

- Phí thẩm định thiết kế cơ sở 0 0  0

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường
22,5 22,5  22,5

- Phí thẩm định cấp giấy phép môi 

trường
179,65 179,65  179,65

II
Chi từ nguồn thu phí được khấu 

trừ hoặc để lại
127,248 127,248  127,248

1 Chi sự nghiệp    

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    

b
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
   

2 Chi quản lý hành chính 127,248 127,248  127,248

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 127,248 127,248  127,248

b
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
   

III
Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước
84,240 84,240  84,240

1 Lệ phí 84,240 84,240  84,240

- Lệ phí cấp giấy phép lao động 83,925 83,925  83,925

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 0,315 0,315  0,315

2 Phí 0 0  0

- Phí thẩm định thiết kế cơ sở 0 0  0
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B
Quyết toán chi ngân sách nhà 

nước

I Nguồn ngân sách trong nước   25.858,406   25.858,406     25.827,506          30,9

1 Chi quản lý hành chính     5.703,064     5.703,064       5.672,164           30,9

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     5.118,412     5.118,412       5.118,412  

Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 13     4.828,008     4.828,008       4.828,008  

- Kinh phí tiền lương theo Nghị định

số 38/2019/NĐ-CP
    3.618,634     3.618,634        3.618,634  

- Kinh phí hoạt động theo định mức     1.209,374     1.209,374        1.209,374  

Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 14        290,404        290,404         290,404

- 10% chi thường xuyên đơn vị giữ 

lại tại nguồn CCTL
       232,276        232,276           232,276

- Bổ sung tiền lương theo Nghị định

số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 

của Chính phủ

         58,129          58,129             58,129

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
744,712 744,712 729,112 15,6

Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 12 744,712 744,712 729,112 15,6

- Kinh phí bổ sung chế độ Lễ, Tết 

Nguyên đán
100,8 100,8  69,9 30,9

- Kinh phí xúc tiến đầu tư 229,524 229,524  229,524  

- Kinh phí nhuận bút, thù lao đăng 

trên trang thông tin điện tử của Ban
19,484 19,484  19,484  

- Kinh phí thuê đặt máy chủ 20,196 20,196  20,196  

- Kinh phí thực hiện công tác PCCC 14,630 14,630  14,630  

- Kinh phí tổ chức Hội nghị đối 

thoại doanh nghiệp trong KKT Vân 

Phong và các KCN tỉnh

0 0  0  

- Kinh phí tổ chức Hội nghị pháp 

luật phổ biến các quy định của pháp 

luật về lao động

0 0  0  

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị 

phục vụ hệ Thống họp trực tuyến
0 0  0  

- Kinh phí hỗ trợ công tác tham gia 

phục vụ xây dựng Nghị quyết 

55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của 

Quốc hội về thí điểm một số cơ chế 

chính sách đặc thù phát triển tỉnh 

Khánh Hòa

0 0  0  

- Kinh phí mua máy tính xách tay 125,665 125,665  125,665  
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- Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết

Chương trình hợp tác phát triển 

Kinh tế - Xã hội giữa Thành phố Hồ

Chí Minh với các tỉnh Vùng Duyên 

hải Nam Trung Bộ và các hoạt động

bên lề tại Khánh Hòa

0 0  0  

 - Kinh phí mua sắm trang thiết bị 

cho chức danh lãnh đạo mới bổ 

nhiệm 

38 38  38  

 - Kinh phí chi cho công chức thực 

hiện tiếp công dân thường xuyên 
25 25  25  

 - Kinh phí tổ chức Hội nghị xúc 

tiến, kết nối đầu tư Khánh Hòa - 

Nhật Bản năm 2023 

11,353 11,353  11,353  

Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 15 0 0  0

- Kinh phí trang bị hệ thống PCCC 

khối nhà Ban quản lý
0 0  0

2 Chi hoạt động kinh tế 962,691 962,691 962,691

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
962,691 962,691 962,691

Loại 280 - Khoản 338 - Nguồn 12 962,691 962,691 962,691

 - Kinh phí duy tu bảo dưỡng các 

tuyến đường  
939,082 939,082  939,082

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

xây dựng PK01: Khu du lịch sinh 

thái đảo Hòn Lớn

     4.764,183      4.764,183         4.764,183

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

xây dựng PK02: Khu du lịch núi 

Khải Lương

     1.971,889      1.971,889         1.971,889

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

xây dựng PK03: Trung tâm cảng 

biển - đô thị Đầm Môn

     4.898,039      4.898,039         4.898,039

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

xây dựng PK08: Khu đô thị du lịch 

Cổ Mã - Tu Bông

     7.003,266      7.003,266         7.003,266

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

04: Khu đô thị du lịch Vĩnh Yên - 

Mũi Đá Son

        127,181         127,181            127,181

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

05: Khu đô thị, dịch vụ du lịch Tuần

lễ - Hòn Ngang

        163,224         163,224            163,224
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- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

17: Khu đô thị công nghiệp Bắc 

Hòn Hèo

        288,477         288,477            288,477

 - Kinh phí duy tu bảo dưỡng các 

tuyến đường  
939,082 939,082  939,082

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

xây dựng PK01: Khu du lịch sinh 

thái đảo Hòn Lớn

    4.764,183      4.764,183         4.764,183

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

xây dựng PK02: Khu du lịch núi 

Khải Lương

     1.971,889      1.971,889         1.971,889

Loại 280 - Khoản 338 - Nguồn 15 0 0   0

- Kinh phí lập quy hoạch phân khu 

xây dựng ( tỷ lệ 1/2000) đối với các 

phân khu 14, 15, 16, 18, 19 trong 

KKT Vân Phong

0 0  0

3 Chi sự nghiệp môi trường 0 0 0

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

3.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
0 0 0

Loại 250 - Khoản 278 - Nguồn 12 0 0 0

- Kinh phí sự nghiệp môi trường 0 0 0
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